
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Phạm Lữ Minh Anh 12/11/2008 020 01

2 Phạm Minh Anh 25/05/2008 021 01

3 Trần Nguyễn Quỳnh Anh 04/11/2008 030 02

4 Chu Hồng Tuệ Anh 05/10/2008 043 02

5 Nguyễn Hồng Ân 04/08/2008 053 02

6 Nguyễn Phúc Thiên Ân 20/12/2008 054 02

7 Nguyễn Vĩnh Thiên Ân 22/10/2008 055 02

8 Lê Bùi Gia Bảo 14/10/2008 057 03

9 Nguyễn Lê Thiên Bảo 04/04/2008 065 03

10 Phan Nguyễn Minh Châu 03/12/2008 073 03

11 Vũ Nguyễn Mỹ Duyên 08/10/2008 094 04

12 Trần Đại Dương 30/05/2008 095 04

13 Nguyễn Ngọc Gia Hân 22/05/2008 125 05

14 Nguyễn Bảo Huy 27/04/2008 147 06

15 Trầm Vĩnh Huy 30/11/2008 158 06

16 Nguyễn La Khang 13/11/2008 176 07

17 Trần Ngọc Khánh 20/07/2006 189 07

18 Bùi Ngọc Anh Khoa 23/08/2008 196 07

19 Nguyễn Anh Khoa 20/01/2008 197 08

20 Nguyễn Anh Khôi 01/09/2008 206 08

21 Võ Hoàng Minh Khôi 24/12/2008 212 08

22 Phạm Tuấn Khôi 17/11/2008 214 08

23 Trần Minh Kiệt 18/11/2008 222 08

24 Đỗ Tuấn Kiệt 29/11/2008 224 08

25 Phạm Thanh Ngọc Nhi 28/06/2008 316 12

26 Đan An Phú 26/01/2008 329 12

27 Đỗ Vũ Phương Quỳnh 29/07/2008 365 14

28 Lê Tất Nhật Sang 19/11/2007 368 14

29 Lữ Đình Quốc Thái 09/04/2008 376 14

30 Đoàn Nhật Thành 07/01/2008 380 14

31 Huỳnh Thị Thu Thảo 28/07/2008 386 14

32 Trần Dương Đức Thắng 10/09/2008 388 14

33 Mai Trúc Anh Thư 04/12/2007 414 15

34 Phạm Phan Biển Thước 10/05/2008 418 15

35 Trương Thị Thu Thương 17/08/2008 419 15

36 Cù Đức Tiến 28/08/2008 426 16

37 Thái Bảo Trân 11/08/2008 444 16

38 Nguyễn Dương Trí 28/01/2008 448 16

39 Nguyễn Đức Trí 26/03/2007 449 17

40 Trần Văn Trung 25/03/2008 460 17

41 Phạm Nguyễn Minh Trường 07/07/2008 462 17

42 Trần Ngọc Minh Tú 24/01/2008 463 17

43 Trần Thiên Thanh Tú 28/06/2008 464 17

44 Lâm Nguyễn Quỳnh Vân 05/08/2008 474 17

Danh sách này có: 44 học sinh.
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